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Điểm

TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : L0671010 - Quy hoạch tuyến tính STC : 4(60,0,0,0,0,0) Lần thi : 2

Năm học : 2013-2014 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3610201062LÊ THỊ THÚY KIỀU 08/08/1981 5,00 2,00 2,90

2 3610201081HOÀNG THỊ YẾN 13/06/1990 5,00 3,00 3,60

3 3610201108VŨ THỊ THU TRANG 16/10/1990 2,00 5,00 4,10

4 3710301014Vũ Thị Linh 12/08/1990 9,00 2,00 4,10

5 3710301026Phạm Thế Dũng 23/04/1991 5,00 1,00 2,20

6 3710301031Ngô Thị Bích Trâm 01/02/1991 9,00 5,00 6,20

7 3710301110Nguyễn Thị Thanh Trúc 06/04/1990 5,00 6,00 5,70

8 3710301120Nguyễn Ngọc Kim Cúc 10/06/1990 2,00 7,00 5,50

9 3710301132Bùi Kim Yến 20/04/1991 4,00 2,00 2,60

10 3710301141Lữ Thị Hường 06/11/1990 9,00 1,00 3,40

11 3710301147Lê Thị Ngọc Trân 04/05/1990 9,00 2,00 4,10

12 3710301148Đàm Thị Ánh Nguyệt 13/10/1987 5,00 1,00 2,20

13 3710301155Lương Văn Viễn 03/08/1982 5,00 1,00 2,20

14 3710301176Hồ Thị Hoa 06/06/1991 6,00 5,00 5,30

Tổng số :  SV

Người lập bảng điểm

(Họ tên và chữ ký)

Phòng Quản Lý Đào Tạo

(Họ tên và chữ ký)
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